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	CÔNG TY TNHH START-UP COACHING

	
	MẪU THÔNG TIN ỨNG TUYỂN


I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
	Họ và tên:  VIẾT HOA CÓ DẤU
	Vị trí ứng tuyển: ………………..

	(Insert Ảnh 3x4)


	Ngày sinh: …./……../……
Nơi sinh:    
Quốc tịch:  Việt Nam
Dân tộc:     
Tôn giáo:    

	Giới tính:          Nam/Nữ        
Chiều cao:       178 cm

Cân nặng:  
60 kg

Tình trạng sức khỏe: Tốt
Tình trạng hôn nhân: ……


	Số CMND:0123456789                
	Ngày cấp: ……../……/…….
	Nơi cấp: ………………

	Hộ khẩu thường trú/ nơi đăng ký hộ khẩu: …………………………………………………………………

	Điện thoại di động: ……………..
Điện thoại bàn: 

	Địa chỉ nơi ở hiện tại: 241 Nguyễn Thượng Hiền…..

	Email1:  
Email2: 


II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH (Cha, mẹ, anh/chị/em ruột, vợ/chồng, con)
	Họ và tên
	Quan hệ
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Địa chỉ thường trú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
1. Các văn bằng đã đạt được:

	Tên trường đào tạo
	Ngành học
	Năm tốt nghiệp
	Hệ đào tạo
	Xếp loại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Các khóa đào tạo/ huấn luyện:
	Tên đơn vị tổ chức
	Tên khóa học
	Thời gian học
	Xếp loại

	
	· 
	
	

	
	· 
	
	

	
	· 
	
	

	
	· 
	
	

	
	· 
	
	

	
	· 
	
	


IV. BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ
1. Kỹ năng sử dụng máy tính và phần mềm ứng dụng văn phòng
	Chương trình
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Văn bằng và nơi cấp

	Word
	
	
	
	
	

	Excel
	
	
	
	
	

	Access
	
	
	
	
	

	PowerPoint
	
	
	
	
	

	Internet
	
	
	
	
	

	Phần mềm:
	
	
	
	
	


2. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc
	Ngoại ngữ
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Văn bằng và nơi cấp

	Tiếng Anh
	
	
	
	
	

	Tiếng Pháp
	
	
	
	
	

	Tiếng Hoa
	
	
	
	
	

	Tiếng Nhật
	
	
	
	
	

	Khác:
	
	
	
	
	


V. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Liệt kê ở 03 Công ty/Tổ chức thời gian gần đây nhất)
	Từ:   …………
Đến: …………
	Tên Công ty: …………..
	Chức vụ: --------------


	Địa chỉ: ……….
	Ngành nghề kinh doanh: 
…………………
	Tên cấp trên trực tiếp: …………
Chức vụ: …………….

	1. Liệt kê nhiệm vụ và trách nhiệm chính: 
· A
· B

· C

· D

· E

· F

· …



	2. Thành tích đạt được (nếu có): 
· A

· B

· C

· D

· E

· F
· ….

	Lương khởi điểm:
……….. VND (Net)
	Lương cuối cùng:
……. VND (Net)
	Lý do nghỉ việc: 
Nêu ngắn gọn lý do……


__________________________

	Từ:   …………

Đến: …………
	Tên Công ty: …………..
	Chức vụ: --------------



	Địa chỉ: ……….
	Ngành nghề kinh doanh: 

…………………
	Tên cấp trên trực tiếp: …………

Chức vụ: …………….

	1. Liệt kê nhiệm vụ và trách nhiệm chính: 

· A

· B

· C

· D

· E

· F

· …



	2. Thành tích đạt được (nếu có): 

· A

· B

· C

· D

· E

· F

· ….

	Lương khởi điểm:

……….. VND (Net)
	Lương cuối cùng:

……. VND (Net)
	Lý do nghỉ việc: 

Nêu ngắn gọn lý do……


________________________

	Từ:   …………

Đến: …………
	Tên Công ty: …………..
	Chức vụ: --------------



	Địa chỉ: ……….
	Ngành nghề kinh doanh: 

…………………
	Tên cấp trên trực tiếp: …………

Chức vụ: …………….

	1. Liệt kê nhiệm vụ và trách nhiệm chính: 

· A

· B

· C

· D

· E

· F

· …



	2. Thành tích đạt được (nếu có): 

· A

· B

· C

· D

· E

· F

· ….

	Lương khởi điểm:

……….. VND (Net)
	Lương cuối cùng:

……. VND (Net)
	Lý do nghỉ việc: 

Nêu ngắn gọn lý do……


VI. THÔNG TIN BỔ SUNG (vui lòng trả lời các câu hỏi sau):
	1. Mục tiêu phấn đấu của bạn trong 02 – 03 năm tới là gì? để đạt được mục tiêu đó bạn cần phải làm gì?
……………….


	2. Mức lương mong đợi sau thử việc (Gross):
3. Mức lương thử việc:
	………….. triệu/tháng

………….. triệu/tháng

	4. Liệt kê theo thứ tự ưu tiên trước các yếu tố khi bạn chọn việc làm (đánh số từ 1 – ưu tiên cao nhất, đến 10 – ưu tiên thấp nhất):

	· Tiền bạc

· Công việc thú vị

· Sự đánh giá cao

· Công việc ổn định

· “Người trong cuộc” – hội nhập, hoàn thành công việc bản thân và chia sẻ/hỗ trợ đồng nghiệp           
	· Thăng tiến

· Thông cảm với khó khăn

· Điều kiện làm việc

· Sự trung thành

· Kỷ luật nghiêm minh và tế nhị

	5. Bạn có thể làm việc ngoài giờ không?

6. Bạn có thể làm việc ở Tỉnh, Thành phố khác? 

7. Khi nào bạn có thể nhận việc nếu được tuyển dụng?
	( Có                      ( Đôi khi                 ( Không

( Có                      ( Đôi khi                 ( Không 

( Ngay lập tức      ( Sau 07 ngày        ( Khác: 

	8. Bạn đã từng đi nước ngoài chưa?

Nếu có, xin cho biết nước đã đến, thời gian, mục đích:
	( Có                      ( Chưa

(……………………………………………………...

	9. Những hoạt động ưa thích lúc nhàn rỗi?

- ……………………..

	10. Môn thể thao bạn ưu thích nhất:

-  ……………
	Mức độ luyện tập: 
( Thường xuyên   ( Thỉnh thoảng   ( Khi thuận tiện

	11. Xin liệt kê những điểm mạnh/ điểm yếu mà cấp trên, đồng nghiệp hay bạn bè thường nêu ra khi nói về bạn?

- Điểm mạnh: ……………
- Điểm yếu: …………….
	12. Bạn tự đánh giá về điểm mạnh/ điểm yếu của bản thân mình như thế nào?

- Điểm mạnh: ……………
- Điểm yếu: ……………..

	13. Bạn thích làm việc tập thể hay độc lập? Tại sao?

- ……………………….

	14. Bạn thích môi trường làm việc như thế nào?

- ……………………….

	15. Bạn mong muốn làm việc với một người quản lý như thế nào?

- ………………………..

	16. Bạn biết thông tin tuyển dụng của Công ty chúng tôi qua:
(  Trung tâm giới thiệu việc làm
(  Quảng cáo, mạng internet               

(  Bạn bè/ người thân giới thiệu
(   Hình thức khác:

	17. Bạn có người thân, bạn bè hiện đang làm việc tại Start-Up Coaching không? Nếu có, hãy cho biết tên và Bộ phận công tác.
	( Không             ( Có

Tên: 
BP công tác: 


VII. THÔNG TIN THAM CHIẾU (Vui lòng cung cấp thông tin 03 người hiểu rõ về quá trình làm việc của bạn).
	Tên và địa chỉ Công ty
	Người liên hệ
	Chức vụ
	Điện thoại

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tôi cam đoan toàn bộ thông tin trên đây là xác thực và tôi chịu trách nhiệm toàn bộ về tính đúng đắn của thông tin ghi trong mẫu đăng ký này. Trong trường hợp cần làm rõ các thông tin, tôi đồng ý để Start-UP Coaching thực hiện xác minh, liên hệ xác nhận trong khuôn khổ các thông tin liên hệ ghi tại phiếu này.

TP Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2015

Ứng viên dự tuyển

(Ký và ghi rõ họ tên)
Lưu ý: Anh/chị ứng viên vui lòng:
· Điền thông tin đầy đủ theo yêu cầu;

· Kiểm tra thật kỹ thông tin, chính tả, từ ngữ, font chữ trước khi gửi đến Start-UP Coaching;

· Sử dụng biểu tượng ( dành cho các câu trả lời theo yêu cầu;

· Gửi phiếu dữ liệu ứng viên dự tuyển qua email: admin@startup.edu.vn  theo thời gian quy định.
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